
DANH SÁCH BÁC SĨ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHÁM MẮT CƠ BẢN ĐỢT 2 (23 - 24/7/2026)
STT Họ và Tên Ngày/Tháng/Năm sinh Nơi sinh Cơ quan hiện đang công tác Thời gian học

1 NGUYỄN THỊ XUÂN 10/11/1987 HÀ NỘI TRẠM Y TẾ KHÁNH HỘI Đợt 2: 23 - 24/7/2019

2 Phạm Bảo Ân 22/10/2000 Lâm Đồng Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2020

3 Nguyễn Thị Hồng Thảo 28/12/1996 ĐắkLắk Trạm y tế Phường An Đông Đợt 2: 23 - 24/7/2021

4 Cao Thị Diệu Huệ 22/09/1977 Tp Hồ Chí Minh Trạm Y Tế phường Bình Hoà Đợt 2: 23 - 24/7/2022

5 Võ Thị Diễm Phương 15/06/2000 Vĩnh Long Phòng khám Đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2023

6 Lê Nguyễn Yến Khoa 02/11/1999 Đồng Tháp Phòng khám Thành công Đợt 2: 23 - 24/7/2024

7 Nguyễn Duy Phú 08/6/1994 Hà Nội Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh Đợt 2: 23 - 24/7/2025

8 Trần Ngọc Phát 14/11/2000 Tây Ninh Phòng khám Đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

9 Lê Kim Ngân 13/03/2000 Cà Mau Chưa có cơ quan công tác Đợt 2: 23 - 24/7/2026

10 Lê Văn Bình An 02/09/1996 Quảng Trị Phòng khám Đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

11 Lý Tố Trinh 01/05/1999 Bạc Liêu Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

12 Lê Văn Bình An 02/09/1996 Quảng Trị Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

13 LÊ VĂN BÌNH AN 02/09/1996 Quảng Trị Phòng khám đa khoa Thành Côn Đợt 2: 23 - 24/7/2026

14 Nguyễn Thị Kim Chi 25/01/1969 Hà Nội Trạm Y tế xã Nhà Bè, TpHCM Đợt 2: 23 - 24/7/2026

15 Nguyễn Quốc Trung 17/01/1987 Tây Ninh Trạm Y tế phường Phú Lâm Đợt 2: 23 - 24/7/2026

16 NGUYỄN PHẠM NHẬT KHÁNH 25/06/1994 Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu Trạm y tế phường Đông Hưng Thuận Đợt 2: 23 - 24/7/2026

17 Trang Nguyễn Phương Thảo 09/09/1999 Đồng Tháp Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

18 VÕ VĂN KỲ 11/12/2000 Đăk Lăk Chưa Đợt 2: 23 - 24/7/2026

19 Bùi Thiên Ân 13/12/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

20 Huynht Văn Trí 13/10/1999 Tp Đà Nẵng Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

21 Dương Quốc Trọng 09/01/2000 An Giang Không Đợt 2: 23 - 24/7/2026

22 Văn hữu nghĩa 17/7/1983 1983 Trạm y tế phường bình quới Đợt 2: 23 - 24/7/2026

23 Phạm tuấn cường 06/05/1996 1996 Trạm y tế phường bình quới Đợt 2: 23 - 24/7/2026

24 VĂN HỮU NGHĨA 17/07/1983 Tp Hồ Chí Minh Trạm y tế Phường Bình Quới Đợt 2: 23 - 24/7/2026

25 NGUYỄN PHÚC MINH GIÁC 02/09/1998 Thành phố Huế Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

26 Nguyễn Hoàng Thanh Tú 28/10/1999 Lâm Đồng Phòng khám Đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

27 Lê Thị Mỹ Kỳ 21/05/1997 An Giang Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026



DANH SÁCH BÁC SĨ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHÁM MẮT CƠ BẢN ĐỢT 2 (23 - 24/7/2026)
STT Họ và Tên Ngày/Tháng/Năm sinh Nơi sinh Cơ quan hiện đang công tác Thời gian học

28 nguyễn thị kim phương 14/02/1972 A4/136 ấp 17 xã hưng long , thành phố hồ chí minh Phòng khám đa khoa thành công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

29 Nguyễn Chí Thông 15/06/1998 An Giang Không đang công tác cơ quan nào Đợt 2: 23 - 24/7/2026

30 Trương Bảo Hiệp 04/01/2000 Lâm Đồng PKĐK Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

31 Nguyễn Đàm Tuấn Huy 18/05/1999 An Giang Trạm Y tế Phường Bình Tây Đợt 2: 23 - 24/7/2026

32 Nguyễn Chí Thông 15/06/1998 An Giang Phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

33 Nguyễn Thị Nhật Hoa 24/10/1995 Lâm Đồng Trạm Y tế phường Bình Tây Đợt 2: 23 - 24/7/2026

34 ĐÀO VĂN LƯỢNG 26/9/968 Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) Trạm Y tế xã Nhà Bè Đợt 2: 23 - 24/7/2026

35 Nguyễn ngọc thanh 16/09/+968 Nhà bè Trạm y tế xã nhà bè Đợt 2: 23 - 24/7/2026

36 Phạm Võ Kim Tùng 20/08/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Gia Định Đợt 2: 23 - 24/7/2026

37 Hứa Tuấn Kiệt 17/03/1997 Daklak Phòng khám đa khoa thành công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

38 VÕ NGỌC PHƯƠNG QUYÊN 08/04/1999 ĐỒNG THÁP TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH PHÚ Đợt 2: 23 - 24/7/2026

39 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 03/06/1983 An Giang Trạm Y tế xã Nhà Bè Đợt 2: 23 - 24/7/2026

40 Phạm Cung 02/01/1983 Ninh Bình TYT phường Đông Hưng Thuận Đợt 2: 23 - 24/7/2026

41 Đỗ Thu Hồng 31/07/1965 Thành phố Hồ Chí Minh Trạm Y tế phường Bình Tiên Đợt 2: 23 - 24/7/2026

42 Khưu Thanh Mai 01/08/1985 Thành phố Cần Thơ Trạm Y tế phường Phú Lâm Đợt 2: 23 - 24/7/2026

43 HỨA TUẤN KIỆT 17/03/1997 TP HCM PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THÀNH CÔNG Đợt 2: 23 - 24/7/2026

44 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 14/02/1972 TP HCM phòng khám đa khoa Thành Công Đợt 2: 23 - 24/7/2026

45 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 08/10/1999 Đaklak TYT phường Thạnh Mỹ Tây Đợt 2: 23 - 24/7/2026

46 NGUYỄN PHÚC MINH GIÁC 02/09/1998 THỪA THIÊN HUẾ PKDK THÀNH CÔNG Đợt 2: 23 - 24/7/2026

47 Lê Anh Duy 04/07/1996 Thành phố Hồ Chí Minh TYT phường Thạnh Mỹ Tây Đợt 2: 23 - 24/7/2026

48 NGUYỄN CHÍ THÔNG 15/06/1998 AN GIANG PKDK THÀNH CÔNG Đợt 2: 23 - 24/7/2026

49 LÊ THỊ MỸ KỲ 21/05/1997 AN GIANG PKDK THÀNH CÔNG Đợt 2: 23 - 24/7/2026

50 Nguyễn Thị Anh Thư 05/01/1972 xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long Trạm y tế phường Phú Lâm Đợt 2: 23 - 24/7/2026


